
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 KIỂM TRA HỌC KỲ II

 TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG NĂM HỌC: 2022 – 2023 

  MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – KHỐI 6 

 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút 

 (Đề có 03 trang) (không kể thời gian phát đề) 

 

 

 

I. Điền từ: (2,0đ) 

Câu 1: (1,0đ) 

Đa dạng sinh học: là sự phong phú về  số lượng (1)……………, (2) số………………… trong 

loài và (3) ……………………………… 

- Dựa vào điều kiện (4) ……………………, đa dạng sinh học được chia theo các khu vực như: 

đa dạng sinh học rừng mưa nhiệt đới, đa dạng sinh học vùng đài nguyên, đa dạng sinh học rừng 

lá kim, … 

Câu 2: (1,0đ) Hoàn thành bảng sau: 

Hiện tượng Sự đẩy / Sự kéo 

Lực xuất hiện khi hai đầu nam châm cùng tên đặt gần nhau. …………………… 

Lực của vật nặng tác dụng vào một đầu của lò xo treo thẳng đứng. …………………… 

Lực của con ngựa kéo xe di chuyển. …………………… 

Lực của gió thổi vào cánh buồm làm thuyền di chuyển. …………………… 

 

 

II. Trắc nghiệm: (4,0đ) 

Câu 3: Biểu hiện “sốt cao, rét run, mệt mỏi” là của 

 A. Bệnh kiết lị.     B. Amip ăn não.   

 C. Bệnh sốt rét.     D. Bệnh lao phổi. 

Câu 4: Hãy cho biết tên nguyên sinh vật ở hình bên: 

 A. Trùng roi.     B. Trùng kiết lị. 

 C. Trùng biến hình.    D. Trùng giày. 

 

Câu 5: Hãy cho biết tên loại nấm ở hình bên: 

 A. Nấm men.     B. Nấm hương. 

 C. Nấm đùi gà.     D. Nấm độc đỏ.  

Câu 6: Nấm dùng làm thực phẩm chức năng là 

 A. Nấm men.     B. Nấm linh chi.   

 C. Nấm độc trắng.    D. Nấm nhầy. 

Câu 7: Loài thực vật ở hình bên thuộc nhóm thực vật: 

 A. Dương xỉ.     B. Rêu. 

 C. Hạt trần.      D. Hạt kín. Cây ngô (bắp) 

Câu 8: Cho các ngành động vật sau: 

 (1) Thân mềm       (2) Bò sát        (3) Lưỡng cư          

 (4) Ruột khoang   (5) Chân khớp (6) Giun 



Số ngành động vật thuộc nhóm động vật có xương sống là 

 A. 1.   B. 2.    C. 3.   D. 4. 

Câu 9: Loài động vật ở hình bên thuộc nhóm động vật: 

 A. Ruột khoang.     B. Thân mềm. 

 C. Giun.      D. Chân khớp.       Con mực    

Câu 10: Loài động vật ở hình bên thuộc nhóm động vật: 

 A. Ruột khoang.     B. Thân mềm. 

 C. Giun.      D. Chân khớp. 
      Con cua 

Câu 11: Trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta, đơn vị dùng để đo lực là 

 A. Newton (N).  B. Mét (m).  C. Kilogam (Kg). D. Lít (l). 

Câu 12: Dụng cụ dùng để đo lực là 

 A. lực kế.   B. cân.  C. nhiệt kế.  D. đồng hồ. 

Câu 13: Trường hợp vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực là 

 A. Cửa kính bị vỡ khi bị va đập mạnh.  B. Đất xốp khi được cày xới cẩn thận. 

 C. Viên bi sắt bị búng và lăn về phía trước. D. Tờ giấy bị nhàu khi ta vò nó lại. 

Câu 14: Lực được biểu diễn bằng mũi tên có: 

 A. Gốc, hướng, độ cao.    B. Gốc, phương, chiều dài.  

 C. Gốc, chiều, chiều dài.    D. Gốc, hướng, chiều dài. 

Câu 15: Cho các trường hợp sau: 

 (1) Một hành tinh chuyển động quanh một ngôi sao.  

 (2) Người dọn hàng đẩy thùng hàng trên sân. 

 (3) Thủ môn bắt được bóng trước khung thành.  

 (4) Quả táo rơi từ trên cây xuống. 

Số trường hợp có liên quan đến lực tiếp xúc là 

 A. 1.  B. 2.    C. 3.   D. 4. 

Câu 16: Cho các trường hợp sau: 

 (1) Vận động viên nâng tạ.  

 (2) Một vận động viên nhảy dù rơi trên không trung. 

 (3) Giọt mưa đang rơi.     

 (4) Bạn An đóng đinh vào tường. 

Số trường hợp có liên quan đến lực không tiếp xúc là 

 A. 4.  B. 3.    C. 2.   D. 1. 

Câu 17: Lực ma sát là 

 A. lực tiếp xúc tạo ra bởi sự tương tác giữa bề mặt của hai vật. 

 B. lực không tiếp xúc tạo ra bởi sự tương tác giữa bề mặt của hai vật. 

 C. lực hút giữa các vật có khối lượng. 

 D. độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. 

Câu 18: Lực ma sát lăn sinh ra khi 

 A. một vật trượt trên bể mặt một vật khác. 

 B. một vật lăn trên bề mặt một vật khác. 

 C. một vật đứng yên trên bề mặt một vật khác. 

 D. một vật bay trong không khí. 



III. Tự luận: (4,0đ) 

Câu 19: Hãy cho biết các loài thực vật ở hình sau thuộc nhóm thực vật nào (Rêu, Dương xỉ, Hạt 

kín, Hạt trần)? 

Đại diện 

 
 

 
  

Cây thông Rêu tường Dương xỉ Cây cà chua 

Nhóm 

thực vật 

………………… ………………… ………………… ………………… 

 

Câu 20: Hãy cho biết các loài động vật ở hình sau thuộc nhóm động vật nào (Cá, bò sát, chim, 

thú)? 

Đại diện 

    

Gấu trúc Cá sấu  Bồ câu Cá vàng 

Nhóm 

động vật 

………………… ………………… ………………… ………………… 

 

Câu 21: (1,0đ) Vẽ sơ đồ khóa lưỡng phân để phân loại các sinh vật sau: 

 
 

  

Sư tử Ngựa vằn Cá chép Ếch đồng 

 

Câu 22: (1,0đ) Biểu diễn lực sút F của cầu thủ tác dụng lên quả bóng có phương ngang, chiều 

từ phải sang trái, độ lớn 400 N. (Tỉ xích: 1 cm ứng với 100 N). 

 

 

 

 

-- Hết -- 

Học sinh không được sử dụng tài liệu. 

Giám thị không giải thích gì thêm.  
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 
 

 

Nội dung Biểu điểm 

I. Điền từ 2,0đ 

Câu 1: 

loài – cá thể – môi trường sống – khí hậu 

1,0đ 

0,25đ/chỗ trống (x4) 

Câu 2: 

sự đẩy– sự kéo – sự kéo – sự đẩy 

1,0đ 

0,25đ/chỗ trống (x4) 

II. Trắc nghiệm 4,0đ 

3.C 4.D 5.C 6.B 7.D 8.B 9.B 10.D 

11.A 12.A 13.C 14.D 15.B 16.C 17.A 18.B 
 

0,25đ/câu (x16) 

 

 

III. Tự luận 4,0đ 

Câu 19: 

- Cây thông: Hạt trần.   

- Rêu tường: Rêu. 

- Dương xỉ: Dương xỉ.   

- Cây cà chua: Hạt kín. 

1,0đ 

0,25đ/ý đúng (x4) 

Câu 20: 

- Gấu trúc: Thú.    

- Cá sấu: Bò sát. 

- Bồ câu: Chim.    

- Cá vàng: Cá 

1,0đ 

0,25đ/ý đúng (x4) 

Câu 21: 

 

   Có 
Sư tử 

 

Ngựa vằn 

Ếch đồng 

Cá chép 

  Có Ăn thịt  

 Có Đẻ con   

 

Chân 

  

 

Không 

  

 

Không  

 Không 

 

  

 

1,0đ 

Xây dựng hợp lý: 

1,0đ 

Câu 22: 

 

1,0đ 

0,25đ/ đặc điểm đúng 

(x4) 
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  

 

 

ĐẶC TẢ ĐỀ 

Nội 

dung 
Mức độ Yêu cầu cần đạt 

Số ý TL/ 

câu hỏi TN 
Câu hỏi 

TL TN TL TN 

ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG     

Nguyên 

sinh 

vật 

Nhận 

biết 

- Nêu được một số bệnh do nguyên sinh vật gây 

nên. 

 1  Câu 

3 

- Nhận biết được một số đối tượng nguyên sinh 

vật thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật (ví dụ: 

trùng roi, trùng đế giày, trùng biến hình, tảo silic, 

tảo lục đơn bào, ...). 

 1  Câu 

4 

- Dựa vào hình thái, nêu được sự đa dạng của 

nguyên sinh vật. 

    

Thông 

hiểu 

- Trình bày được cách phòng và chống bệnh do 

nguyên sinh vật gây ra.  

    

Vận 

dụng 

- Thực hành quan sát và vẽ được hình nguyên 

sinh vật dưới kính lúp hoặc kính hiển vi. 

    

Nấm Nhận 

biết 

- Nêu được một số bệnh do nấm gây ra.     

- Nhận biết được một số đại diện nấm thông qua 

quan sát hình ảnh, mẫu vật (nấm đơn bào, đa 

bào. Một số đại diện phổ biến: nấm đảm, nấm 

túi, ...). Dựa vào hình thái, trình bày được sự đa 

dạng của nấm. 

 1  Câu 

5 

- Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên 

và trong thực tiễn (nấm được trồng làm thức ăn, 

dùng làm thuốc,...). 

 1  Câu 

6 

Thông 

hiểu 

- Trình bày được cách phòng và chống bệnh do 

nấm gây ra. 

    

Vận 

dụng 

- Thông qua thực hành, quan sát và vẽ được hình 

nấm (quan sát bằng mắt thường hoặc kính lúp). 

    

Vận 

dụng 

cao 

- Vận dụng được hiểu biết về nấm vào giải thích 

một số hiện tượng trong đời sống như kĩ thuật 

trồng nấm, nấm ăn được, nấm độc, ... 

    



Thực 

vật 

Thông 

hiểu 

- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt 

được các nhóm thực vật: Thực vật không có 

mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt 

(Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); 

Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín). 

 1  Câu 

7 

Vận 

dụng 

- Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân 

chia được thành các nhóm thực vật theo các tiêu 

chí phân loại đã học. 

1  Câu 

19 

 

Động 

vật 

Nhận 

biết 

- Nêu được một số lợi ích, tác hại của động vật 

trong đời sống.  

    

Thông 

hiểu 

- Phân biệt được hai nhóm động vật không 

xương sống và có xương sống. Lấy được ví dụ 

minh hoạ. 

 1  Câu 

8 

- Nhận biết được các nhóm động vật không 

xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái 

(hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột 

khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp). Gọi 

được tên một số con vật điển hình. 

 2  Câu  

9, 10 

- Nhận biết được các nhóm động vật có xương 

sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc 

mẫu vật, mô hình) của chúng (Cá, Lưỡng cư, Bò 

sát, Chim, Thú). Gọi được tên một số con vật 

điển hình. 

1  Câu 

20 

 

Vận 

dụng 

- Thực hành quan sát (hoặc chụp ảnh) và kể được 

tên một số động vật quan sát được ngoài thiên 

nhiên. 

    

Đa 

dạng  

sinh 

học 

-  

Tìm 

hiểu 

sinh 

vật 

ngoài 

thiên 

nhiên 

Nhận 

biết 

- Nêu được khái niệm và vai trò của đa dạng sinh 

học trong tự nhiên và trong thực tiễn (làm thuốc, 

làm thức ăn, chỗ ở, bảo vệ môi trường, … 

1 

 

 Câu 

1 

 

Vận 

dụng 

- Giải thích được vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh 

học. 

    

Vận 

dụng 

cao 

- Thực hiện được một số phương pháp tìm hiểu 

sinh vật ngoài thiên nhiên: quan sát bằng mắt 

thường, kính lúp, ống nhòm; ghi chép, đo đếm, 

nhận xét và rút ra kết luận. 

    

- Nhận biết được vai trò của sinh vật trong tự 

nhiên (Ví dụ, cây bóng mát, điều hòa khí hậu, 

làm sạch môi trường, làm thức ăn cho động vật, 

...). 

    

- Sử dụng được khoá lưỡng phân để phân loại 

một số nhóm sinh vật. 

1  Câu 

21 

 

- Quan sát và phân biệt được một số nhóm thực 

vật ngoài thiên nhiên. 

    

- Chụp ảnh và làm được bộ sưu tập ảnh về các 

nhóm sinh vật (thực vật, động vật có xương 

sống, động vật không xương sống). 

    

- Làm và trình bày được báo cáo đơn giản về kết 

quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên. 

    

LỰC     

Lực và 

tác 

dụng 

Nhận 

biết 

- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc 

sự kéo. 

 

1  Câu 

2 

 



của lực - Nêu được đơn vị lực đo lực.  1  Câu 

11 

- Nhận biết được dụng cụ đo lục là lực kế.  1  Câu 

12  

- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay 

đổi tốc độ. 

 1  Câu 

13 

- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay 

đổi hướng chuyển động. 

- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm biến 

dạng vật. 

Thông 

hiểu 

- Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có 

điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và 

theo hướng của sự kéo hoặc đẩy. 

 1   Câu 

14 

- Biết cách sử dụng lực kế để đo lực (ước lượng 

độ lớn lực tác dụng lên vật, chọn lực kế thích 

hợp, tiến hành đúng thao tác đo, đọc giá trị của 

lực trên lực kế). 

    

Vận 

dụng 

- Biểu diễn được lực tác dụng lên 1 vật trong 

thực tế và chỉ ra tác dụng của lực trong trường 

hợp đó. 

1  Câu 

22 

 

Lực 

tiếp 

xúc và 

lực 

không 

tiếp 

xúc 

Nhận 

biết 

- Lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.     

- Lấy được vi dụ về lực không tiếp xúc.     

- Nêu được lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật 

(hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp 

xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của 

lực. 

    

Thông 

hiểu 

- Chỉ ra được lực tiếp xúc và lực không tiếp 

xúc. 

 2  Câu 

15,16 

- Nêu được lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật 

(hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc 

với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; 

lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc. 

    

Lực 

ma sát 

Nhận 

biết 

- Kể tên được ba loại lực ma sát.     

- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát 

nghỉ. 

    

- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát 

lăn. 

    

- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát 

trượt. 

    

- Lấy được ví dụ vật chịu tác dụng của lực cản 

khi chuyển động trong môi trường (nước hoặc 

không khí). 

    

Thông 

hiểu 

- Chỉ ra được nguyên nhân gây ra lực ma sát.  1  Câu 

17 

- Nêu được khái niệm về lực ma sát trượt (ma sát 

lăn, ma sát nghỉ). Cho ví dụ. 

 1  Câu 

18 

- Chỉ ra được chiều của lực cản tác dụng lên vật 

chuyển động trong môi trường. 

    

Vận 

dụng 

- Chỉ ra được tác dụng cản trở hay tác dụng thúc 

đẩy chuyển động của lực ma sát nghỉ (trượt, lăn) 

trong trường hợp thực tế. 

    



- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực 

ma sát trong an toàn giao thông đường bộ. 

    

- Lấy được ví dụ thực tế và giải thích được khi 

vật chuyển động trong môi trường nào thì vật 

chịu tác dụng của lực cản môi trường đó. 

    

 


